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CHƯƠNG I- GIỚI THIỆU HỆ THỐNGXỬ LÝKHÍ THẢI

1.1. Nguồn gốc, tính chất khí thải của nhà máy

Đặc điểm tính chất của khí thải

Khí thải đư�c thu bởi các chụp hút bố trí bên trong nhà máy dẫn theo hệ thống thu 

khí thải về buồng x� l� khí. Tại đây qua các quá trình hấp phụ khí thải trước khi xả ra 

môi trường đạt QCVN 19:2024/BTNMT, mức B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp.

1.2. Thuyết minh công nghệ

Đối với xưởng 2A, 2B

Công ty di chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất âm ly và  SMT sang khu vực xưởng 

sản xuất mới. Tại xưởng 2A và 2B sẽ bố trí  cho dây chuyền sản xuất loa. Công ty sẽ 

tận dụng lại 08 hệ thống xử lý khí thải đã xây dựng để xử lý khí thải phát sinh từ các 

công đoạn: hàn tay, tra keo.

+ Số lư�ng: 08 hệ thống;

+ Đường ống dẫn: ống kẽm D200, dài 312,6m

+ Quạt hút: Quạt ly tâm VCM -1D-3, P=1,1KW/chiếc; lưu lư�ng: 07 quạt lưu 

lư�ng 3.200m3/h/chiếc; 01 quạt lưu lư�ng 4500m3/h/chiếc.

+ Hệ thống lọc không khí: 08 hệ thống; hình hộp kích thước 0,7mx0,7mx0,7m; 

bên trong bố trí 3 tấm lọc: 02 tấm lọc vải lọc bằng s�i tổng h�p; 01 lớp lọc than hoạt 

tính (loại tấm kích thước 0,7mx0,7mx0,046m). Hệ thống x� l� theo tiêu chuẩn EN779-

G4, hiệu suất lọc đạt 90 - 95%; Định kỳ từ 6 tháng toàn bộ tấm lọc sẽ đư�c thay thế. 

tấm lọc vải: định mức s� dụng 5 kg/năm, tấm lọc than hoạt tính: định mức s� dụng 15

kg/năm/hệ thống.

+ Ống thải ra ngoài môi trường: ống mạ kẽm D300, cao 11m.

Đối với các dây chuyền tại nhà xưởng 3 (xây dựng mới) 

Nhà xưởng 3 lắp đặt dây chuyền sản xuất âm ly, SMT, thiết bị x� lý tín hiệu

âm thanh, bộ phận âm thanh và các thiết bị âm thanh.

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: Khí thải àđường ống dẫn à

quạt hút à thiết bị than hoạt tínhà ống thải ra ngoài môi trường.

- Thuyết minh:
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Quạt hút hút toàn bộ khí thải phát sinh tại các khu vực sản xuất đư�c thu gom 

vào các ống loa, thông qua ống mềm Ф100 vào đường ống chính là ống mạ kẽm D300-

D600. Khí thải  từ đường ống chính đư�c dẫn vào thiết bị lọc bụi và hấp phụ bằng than 

hoạt tính. 

Tại nhà xưởng 3: lắp ráp 03 hệ thống x� l�.

+ Hệ thống x� l� khí thải dây chuyền lắp ráp: 01 hệ thống 4.000 m3/h; 01 hệ 

thống 13.000 m3/h.

++ Kích thước tháp x� lý: 1,2mx0,8mx,0,8m

++ Khối lư�ng than s� dụng: 100 kg/năm đối với hệ thống 4.000 m3/h; 300

kg/năm đối với hệ thống 13.000 m3/h.

++ Ống thải ra ngoài môi trường: ống mạ kẽm D300, cao 11m.

+ Hệ thống x� l� khí thải dây chuyền SMT: 01 hệ thống 13.000 m3/h.

++ Kích thước tháp x� lý: 2mx1,0mx1,0 m

++ Khối lư�ng than s� dụng: 300 kg/năm đối với hệ thống 13.000 m3/h.

++ Ống thải ra ngoài môi trường: ống mạ kẽm D300, cao 11m.

1.3.Yêu cầu chất lư�ng khí thải sau x� lý

Tính chất khí thải sau x� lý: Khí thải sau x� lý sẽ đạt QCVN 19:2024/BTNMT –

Quy chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường.
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CHƯƠNG II- QUY TRÌNH VẬNHÀNH VÀKIỂMSOÁT HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu trước khi chạy các thiết bị

- Kiểm tra hệ thống đường ống có xảy ra hiện tư�ng rò rỉ nước trong tháp không,

các liêu kết giữa thiết bị và tháp x� lý

- Kiểm tra và pha chế hóa chất để đảm bào đủ hóa chất cho quá trình x� lý.

- Đảmbảo là điện đư�c cấp tới tủ điều khiển tại chỗ [đủ điện áp, 3 đèn báo pha (Đỏ-

Vàng-Xanh)]

- Đảm bảo là aptomat của mạch điều khiển trong tủ điện ở vị trí “ON” (Bật).

- Kiểm tra các thông số về điện (kiểm tra các thông số cài đặt bảo vệ trong tủ điện

có phù h�p với động cơ, hệ thống hay không. Nếu không phù h�p cần điều chỉnh

lại).

- Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát hiện

sự cố).

- Kiểm tra đảm bảo chiều quay của quạt hút không

- Kiểm tra tất cả các bu lông, đinh vít kẹp chặt…các phụ kiện đầy đủ, đảm bảo chắc

chắn.

- Kiểm tra tất cả các bộ phận bảo vệ, bảo hiểm đảm bảo độ tin cậy.

- Kiểm tra vỏ quạt và đường ống, xem xét loại bỏ các chướng ngại vật và kim loại

bên trong, bên ngoài có thể gây tổn hại tới guồng cánh quạt.

- Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố (nếu có)

Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ thống

2.2 Các bước khởi động hệ thống

+ Cấp điện cho các thiết bị

+ Bơm hóa chất bật sang chế độ “AUTO”

+ Bơm tuần hoàn bật sang chế độ “AUTO”

+ Quạt hút khí thải bật sang chế độ “AUTO”

+ Đóng c�a chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết

+ Pha hóa chất và kiểm soát quá trình vận hành

2.3 Các bước vận hành hệ thống (áp dụng hàng tuần)

+ Kiểm tra tủ điện điều khiển

+ Bổ sung, thay thế hoá chất trong tháp x� lý

+ Trong quá trình vận hành có các hiện tư�ng mà người vận hành không x� lý đư�c

phải chụp lại hiện tư�ng và bảo ngay cho nhà thầu để x� lý.

2.4 Nguyên lý vận hành các máy móc thiết bị trong hệ thống:

+ Quạt hút khí thải:

* Số lượng: 01 cái, hoạt động theo thời gian cài đặt sẵn

+ Máy bơm hoá chất hấp thụ mùi:
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- Số lượng: 01 cái, hoạt động theo thời gian cài đặt sẵn

+  Máy bơm tuần hoàn hoá chất hấp thụ mùi:

- Số lượng: 02 cái, hoạt động theo thời gian cài đặt sẵn

Chú ý:

+ Khi đang vận hành ở chế độ tự động người vận hành muốn dừng hoặc bật các máy

vì một l� do nào đó (gặp sự cố...) thì phải chuyển núm điều khiển về chế độ bằng tay

(MAN).

Chú ý:

+ Để đảm bảo hiệu quả của công trình cần phối hợp cả hai chế độ vận hành tự

động và bằng tay (khi không thực hiện vận hành ở chế độ bằng tay cần chuyển

sang chế độ tự động)

+ Khi hệ thống xảy ra sự cố ta ấn nút dừng khẩn cấp để dừng toàn bộ hoạt động

của hệ thống.

Tiến hành pha hóa chất và vật liệu hấp phụ

STT
HÓA

CHẤT

LIỀU

LƯỢNG

TẦN

SUẤT
CÁCH BỔ SUNG

1 Than

hoạt

tính

0,54m3 2 – 3

tháng

Bước 1: Tắt quạt hút mùi nắp c�a thăm của

thiết bị x� lý và để thoáng trong 3 – 5 phút.

Bước 2: Thu gom than hoạt tính đã hết tác

dụng ra khỏi tháp x� lý, vệ sinh khay đỡ đặt

than hoạt tính.

Bước 3: Đổ than hoạt tính mới vào với số

lư�ng đã tính toán, san đều mặt than để hiệu

quả x� l� đồng đều trên toàn bề mặt khay

Bước 4: lắp đặt lại c�a thăm và khởi động

quạt hút mùi chạy bình thường

2.5. Lấy mẫu khí thải để kiểm tra

Vị trí lấy mẫu : Ống thu lấy mẫu phía trên sàn thao tác của ống khí thải sau x� lý

Thời gian định kỳ lấy mẫu : 1 tháng/lần
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CHƯƠNG III- XỬ LÝ SỰ CỐ

3.1.Sự cố quá nhiệt của các động cơ quạt

a.1. Biểu hiện

- Khi xảy ra quá nhiệt của bất cứ động cơ nào thì tủ điện lập tức ngắt bơm đó ra khởi

chu trình làm việc. Các thiết bị khác nếu không bị quá nhiệt vẫn hoạt động bình thường.

a.2. Nguyên nhân.

- Giá trị rơ le nhiệt đang đặt ở mức nhỏ hơn dòng định mức của động cơ. Cần tham khảo

tài liệu để đặt lại giá trị cho phù h�p.

a.3. Khắc phục

- Điều chỉnh giá trị của rơle nhiệt bằng 1,2 đến 1,5 lần giá trị định mức của động cơ điện.

- Kiểm tra quạt hút và bơm có bị vào nước hay không

3.2. Sự cố thông thường của động cơ thiết bị

TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp giải quyết

1 Không khởi động

đư�c

Chạy nhưng dừng

ngay lập tức

(1)Mất điện

(2) Có sự khác biệt lớn giữa

nguồn điện và điện áp

(3)Sụt điện áp đáng kể.

(4)Đấu sai pha của động cơ

(5)Đấu nối mạch điện sai

(6)Nối sai mạch điều khiển

(7) Nhảy aptomat

(8)Đấu sai contactor

(9) Mực nước không ở mức

phao chỉ định

(10) Phao không ở mực nước

phù h�p

(11) Phao không hoạt động

(12)Áp tô mát ngắn mạch hoạt

động

(13) Cháy động cơ

(14) Ổ trục động cơ hỏng

(1)~(3) Liên hệ với đơn vị quản lý

cấp điện cho toàn trạm x� l� để điều

tra sự cố. Kiểm tra lại nguồn điện và

liên hệ với đơn vị quản lý cấp điện

để kiểm tra và cung cấp đủ nguồn

điện.

(4) Kiểm tra điểm đấu và contactor

(5)Kiểm tra mạch điện

(6)Đấu lại dây cho đúng

(7) Kiểm tra và thay đúng chủng

loại, công suất aptomat

(8) Thay đúng loại contactor

(9) Nâng cao mực nước

(10)Di chuyển phao tới mức nước

khởi động thích h�p

(11) S�a chữa hoặc thay thế phao

(12) S�a đổi vị trí ngắn mạch

(13) S�a chữa hoặc thay thế
2 Vận hành nhưng

thiết bị dừng sau

một thời gian chạy

(1) Việc vận hành khô kéo dài

làm cho thiết bị bảo vệ động cơ 

hoạt động và làm dừng thiết bị

(1) Nâng cao mực nước dừng thiết bị

-
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3 Quá dòng (1)Dòng điện và điện áp mất

cân bằng

(2)Sụt điện áp đáng kể

(3)Đấu sai pha của động cơ

(4)Ngư�c chiều quay

(5)Ổ trục động cơ bị mòn

hoặc bị hỏng

(1) Liên hệ với đơn vị điện lực tòa

nhà và đề ra giải pháp

(2) Liên hệ với đơn vị điện lực tòa

nhà và đề ra giải pháp

(3) Kiểm tra điểm đấu và

contactor

(4) Chỉnh đúng chiều quay (xem

mục 2 phần Vận hành)

(5) Thay ổ trục

4 Động cơ thiết bị

rung, vư�t quá độ ồn

cho phép

(1) Ngư�c chiều quay

(2) Lồng quạt hút hoặc bơm 

có dị vật

(3) Đường ống có tiếng dội

(4) Van chặn bị đóng quá 

chặt

(1) Chỉnh lại chiều quay

(2) Kiểm tra riêng các thiết bị

(3) Cải tạo đường ống

(4) Mở van chặn



9

CHƯƠNG IV: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Đối với hệ thống x� l�, các nhân viên cần phải đư�c hướng dẫn kiến thức chi tiết và 

bảo hộ lao động an toàn. Trong quá trình làm việc nhân viên không chỉ tiếp xúc với 1 vấn 

đề an toàn mà là sự tổng h�p các môi trường làm việc điện – nước – hóa chất – khí độc 

hại.  Chính vì vậy khi làm việc nhân viên phải hiểu và tuân thủ các quy chuẩn an toàn và 

bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.

4.1. Các thiết bị bảo hộ lao động 

- Mũ bảo hộ lao động ( BHLĐ) : Trang bị mũ nhựa hay mũ vải trong quá trình thực

hiện thao tác các công tác vận hành thiết bị, trang bị mũ có kiến phía trước trong trường

h�p thao tác với các thiết bị điện tại tủ điều khiển hoặc khu vực pha hóa chất.

- Kính BHLĐ : Trang bị kính trong quá trình thực hiện thao tác các công tác vận

hành thiết bị, trang bị trong trường h�p thao tác với các thiết bị điện tại tủ điều khiển hoặc

khu vực lưu và pha hóa chất. Tùy thuộc vào từng công việc mà s� dụng từng loại kính

khác nhau.

- Bịt tai chống ồn : Đư�c thường s� dụng trong quá trình thao tác tại khu vực quạt

hút có độ ồn rất cao sẽ ảnh hưởng đến tai người lao động.

- Giày – dép - ủng BHLĐ : Trang bị thường xuyên khi người lao động vào làm việc

- Găng tay BHLĐ : Trang bị thường xuyên khi người lao động vào làm việc

- Quần áo BHLĐ : Trang bị thường xuyên khi người lao động vào làm việc.

- Đèn : Trang bị trong quá trình thực hiện lao động vào ban đêm, những nơi không 

có ánh sáng như bên trong các bể kín.

- Mặt nạ phòng độc : Trang bị khi người lao động thao tác tại những nơi có khí độc,

những nơi có hóa chất dễ bay hơi…

4.2. Các hoạt động vận hành cần trang bị BHLĐ 

( Các công tác đư�c phân tích trong trạm x� l� nước thải )

- Công tác vận hành hệ thống bằng tay tại các tủ điện và kiểm tra hệ thống điện :

+ Các vấn đề cần chú ý : Phải đảm bảo hệ thống điện đư�c kiểm soát, các thiết bị

kiểm tra phải tắt hoàn toàn

- Công tác pha hóa chất:

+ Các vấn đề cần chú ý : Phải định hướng chính xác nơi có vòi nước sạch trước

khi thực hiện, phải đảm bảo quá trình thực hiện an toàn và dễ dàng. Tuyệt đối không

đư�c thực hiện vào các thời điểm thiếu hoặc không có ánh sáng.

4.3. Lưu ý các khu vực dễ gây cháy nổ

- Hệ thống điện và tủ điện

- Các thiết bị điện

- Khu vực hóa chất
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4.4.Yêu cầu an toàn đối với người vận hành

Yêu cầu chung

- Khi làm việc quanh các bể, cần tuyệt đối chấp hành: 

· Đi giày, ủng có khả năng chống trư�t

· Giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực x� l�

· Không để rơi dụng cụ, thiết bị và vật liệu có thể gây ảnh hướng đến quá trình hoạt 

động

· Thực hiện các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với các thiết bị điện

· Khu vực x� l� phải có đủ ánh sáng để làm việc vào buổi tối và khi có sự cố xảy 

ra.

- Khi làm việc với hóa chất:

· Cần có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động

· Thực hiện đúng các bước chỉ dẫn pha hóa chất

· Tránh để hóa chất tiếp xúc với nước trong quá trình bảo quản

· Khi đưa hóa chất vào thùng pha chế nên đổ từ từ và ít một. Tránh để bụi hóa chất 

bay lên cũng như văng vãi dung dịch hóa chất

· Dùng nước sạch vệ sinh khu vực pha chế. 

4.4.1 An toàn về điện

· Cần thường xuyên tiến hành kiểm tra sự an toàn của các thiết bị điện, dây dẫn, ổ 

cắm, các lớp bảo vệ chống tiếp xúc, kiểm tra điện rò. S�a chữa, bổ sung và thay thế 

hệ thống điện khi cần thiết

· Trước khi tiến hành s�a chữa cần cắt điện một phần hay toàn bộ khi vực liên quan. 

Th� điện trước khi s�a cũng như s� dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân

· Khi có sự cố cháy nổ, chập điện cần lập tức nhấn nút DỪNG KHẨN trên mặt tủ 

điện. 

· Trước khi bắt đầu tiến hành kiểm tra hoặc bảo dưỡng, cần liên hệ với những người

chịu trách nhiệm liên quan và cần có biện pháp tránh cho người khác do bất cẩn có

thể bật điện lên trong khi kiểm tra.

Phòng tránh điện giật

· Để tránh dòng điện rò, cần hoàn thiện đầu dây và cách điện cho từng thiết bị.

· Đối với bất kỳ thiết bị tiếp điện hoặc thiết bị điện nào có nguy cơ bị điện giật, cần

dùng vỏ bảo vệ an toàn, có biển cảnh báo và đồng thời cung cấp hệ thống chiếu

sáng đầy đủ.

· Trước khi tiến hành kiểm tra hoặc s�a chữa, cần chắc chắn là công tắc điện đã tắt.

· Không tiến hành kiểm tra hoặc s�a chữa ngoài trời khi trời mưa, hoặc tại bất kỳ vị

trí nào trong nhà bị ướt hoặc xung quanh có tích tụ nước.

· Công nhân phải mặc trang phục khô, không để lộ da và nên đi ủng cao su và găng 

tay cao su.
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4.4.2. An toàn khi pha chế hóa chất 

- Phải chắc chắn đã tắt thiết bị và đảm bảo hóa chất trong đường ống không rơi vãi 

ảnh hưởng tới quá trình kiểm tra

- Trong quá trình pha hóa chất nhất thiết người lao động phải chuẩn bị : găng tay, 

ủng, quần áo bảo hộ lao động, kiến bảo hộ, khẩu trang phòng độc và người lao động phải 

có sẳn nước sạch, vòi nước sạch hoặc phải nắm rõ nơi có nước sạch trong bán kính không 

quá 15m.

4.5. Những cảnh báo chung khi thao tác với thiết bị

* Âm thanh:

- Hiểu rõ những âm thanh ở trạng thái vận hành bình thường, như vậy sẽ có thể phát hiện

bất kỳ âm thanh khác thường ngay tức khắc.

- Nếu như nghe đư�c âm thanh từ những bộ phận thường không phát ra tiếng thì đây là 

hiện tư�ng bất thường, cần ngay lập tức kiểm tra s�a chữa.

* Hơi nóng

- Hơi nóng quá mức sinh ra ở động cơ là biểu hiện máy hoạt động quá tải hoặc không

đủ dầu và như vậy máy đang trong tình trạng nguy hiểm. Lập tức phải có các biện pháp

giải quyết.

* Độ rung

-Nếu thấy có hiện tư�ng rung bất thường, cần dừng máy ngay và điều chỉnh lại

- Thông thường rung thường đi kèm với tiếng kêu, vì vậy cũng cần kiểm tra tất cả các

âm thanh
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CHƯƠNG V. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

Mục đích

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc đư�c tiến hành theo định kỳ bằng các phương tiện để 

đảm bảo sự vận hành các thiết bị máy móc đư�c liên tục.

Việc bảo trì, bảo dưỡng nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết 

bị gây nên, làm ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống x� l� nước thải.

Thực hiện các công tác kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp bảo quản máy tốt và 

không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy.

5.1. Các sự cố thường gặp, nguyên nhân và khắc phục

LỖI NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC

Động cơ

Không có điện áp Kiểm tra điện áp nguồn

Bị trip rơ le nhiệt Reset lại rơ le nhiệt và tìm ra

nguyên nhân

Bị kẹt rotor Tìm nguyên nhân tháo ra s�a chữa

Bảo vệ quá nhiệt bị trip Tự động reset

Động cơ bị hỏng S�a chữa hoặc thay thế

Thiết bị bảo vệ motor 

bị ngắt

Động cơ bị hỏng S�a chữa hoặc thay thế

Bơm hoá chất hoạt động 

trong không khí 1 thời gian 

dài. Do mực nước quá cạn.

Dừng bơm sau đó kiểm tra lại mức 

nước

Cường độ dòng điện bị quá 

tải

Kiểm tra lại hệ thống: bơm, đường 

ống, van...

5.2 Bảo hành, bảo trì

THỜIGIAN NỘI DUNG KIỂM TRA

Mỗi ngày Kiểm tra tiếng ồn, rung động bất thường

Kiểm ra rò rỉ chất lỏng, dầu máy

√

Mỗi tháng Vệ sinh, làm sạch bể mặt

Kiểm tra kết nối dây điện, cáp điện

Kiểm tra kết nối các bộ phận của bơm và đường ống (đinh 

vít, đai ốc, bulong)

√

1 năm Kiểm tra dầu máy và không có sự rò rỉ

Kiểm tra và thay thế van bi phải đều và không có dấu hiệu ăn 

mòn hay vết lõm

√
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2 năm Kiểm tra và thay thế bộ phận hư hỏng √

2 - 5 năm Kiểm tra toàn bộ (đại tu)

Máy bơm phải đư�c đại tu ngay cả khi chạy bình thường trong 

quá trình vận hành, đặc biệt máy bơm có thể cần phải đư�c 

đại tu sớm nếu nó đư�c s� dụng liên tục

Để đại tu máy bơm, liên hệ với bên mua

√

5.3.Hệ thống điện điều khiển

Thực hiện giám sát, kiểm tra, vệ sinh và tiến hành đo đạc các thông số xem có phù h�p

với các chỉ số ghi trên nhãn máy hay không. Các thông số gồm: dòng điện, điện áp, độ cách

điện và độ ồn… nhằm phát hiện kịp thời các nguyên nhân có thể dẫn đến hư hỏng máy.

Độ ồn của các thiết bị đư�c lắp chìm trong chất lỏng lag 70 Db.

Tủ điện điều khiển cần đư�c kiểm tra, đèn báo 3 pha đảm bảo phải sáng, điện cấp vào tủ

phải đủ 3 pha (không đư�c mất pha hoặc ngư�c pha ). Các thiết bị đóng cắt hoạt động tốt, các

dây dẫn, cầu đấu không bỉ lỏng. Nếu phát hiện có sự hỏng hóc hoặc thay đổi trạng thái hoạt động

bất thường của các thiệt bị trong tủ điện thì cần ngắt nguồn để kịp thời kiểm tra s�a chữa hoặc

thay thế thiết bị mới.
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Số: /QĐ -KCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương , ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng

dự án “Nhà máy sản xuất gia công Amplifier, loa và linh kiện Amplifier, loa”

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số
35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên
quan đến quy hoạch;Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Ngh ị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-
CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản
lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số
35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ 
nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây
dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy 
hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND
tỉnh Hải Dương ban hành Quy định một số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng
trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 23/8/2023
của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định một số nội dung
về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo 
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh
Hải Dương quy định vị trí, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương; Quyết định số 01/2024/QĐ-
UBND ngày 02/01/2024 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2023/QĐ-UBNDngày
30/6/2023 của UBND tỉnh Hải Dương quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương;
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Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND Tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng 
Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương.

Theo đề nghị của của Trưởng phòng Quản lý quy hoạch, xây dựng và môi
trường tại tờ trình số 42/2025/TTr-QHXDMT ngày 02/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng dự án “Nhà
máy sản xuất gia công Amplifier, loa và linh kiện Amplifier, loa” với các nội dung 
chính như sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng dự án “Nhà
máy sản xuất gia công Amplifier, loa và linh kiện Amplifier, loa”.

2. Địa điểm quy hoạch: Lô B2-2 Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3. Quy mô diện tích đất: 50.067,5 m2.

4. Đơn vị tổ chức lập đồ án: Công ty TNHH Công nghệ Dainty & Gemmy 
Việt Nam.

5. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bắc 
Ninh.

6. Phạm vi, ranh giới:
Dự án “Nhà máy sản xuất gia công Amplifier, loa và linh kiện Amplifier, 

loa” của Công ty TNHHCông nghệ Dainty & Gemmy Việt Nam nằm trong lô đất
B2.2 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 708823 ngày
26/9/2023.

+ Phía Đông: Giáp đường nội bộ của KCN;

+ Phía Tây: GiápCông ty TNHH điện tử Poyun (HD) Việt Nam;

+ Phía Nam: Giáp Công ty TNHH Sun Acoustic;

+ Phía Bắc: Giáp đường nội bộ của KCN.

7. Mục đích, nội dung lập điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng:

Làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng cho hạng 
mục quy hoạch mới.

8. Quy hoạch sử dụng đất:

8.1. Nội dung điều chỉnh:

- Giữ nguyên diện tích, tính chất chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 
các điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật cửa dự án và khu công nghiệp Cộng Hòa.
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Xây dựng các công trình mới tại các ô đất hiện trạng là đất trồng cây và dự 
trữ xây dựng trong quy hoạch đã duyệt.

8.2.Danh mục các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch :

STT Tên hạng mục
Ký
hiệu

Số 
tầng

Diện tích 
xây dựng

Ghi chú

1 Văn phòng 1A 2 360,0 Hiện trạng

2 Kho thành phẩm 1B 1 2.289,0 Mở rộng
3 Nhà xưởng 01 2A 1 2.700,0 Hiện trạng
4 Nhà xưởng 02 2B 2 1.200,0 Hiện trạng
5 Nhà WC khu xưởng 1 2C 1 60,0 Hiện trạng
6 Nhà ăn 3 1 900,0 Hiện trạng
7 Kho nguyên liệu 4 1 3.225,0 Hiện trạng
8 Nhà nghỉ ca 6 3 340,0 Hiện trạng
9 Nhà xưởng 03 16 4 3.150,0 Xây mới
10 Nhà xưởng 04 17 2 5077,4 Xây mới
11 Nhà xưởng 05 18 3 5160 Xây mới
1 Nhà bảo vệ 5 1 40,5 Hiện trạng
2 Lán xe máy 7 1 585 Hiện trạng
3 Bể nước ngầm 8 0 391,5 Hiện trạng
4 Trạm bơm 9 1 0 trên bể nc
5 Khu xử lý nước thải 10 1 115,5 Hiện trạng
6 Nhà chứa rác 11 1 220 Hiện trạng
7 Nhà phụ trợ 12 1 220 Hiện trạng
8 Trạm biến áp + Máy phát 13 1
9 Bãi xe ô tô 15 0 117 Hiện trạng
11 Lán xe máy mới 19 1 300 Xây mới
12 Nhà cầu xưởng 03 20 1 81 Xây mới 
13 Nhà cầu xường 04 &05 21 2 133,8 Xây mới 

8.3.Tổng hợp Cơ cấu sử dụng đất:

STT Chức năng sử dụng đất Diện tích XD Tỷ lệ (%)
1 Công trình xây dựng chính 24.461,4 48,9%
2 Công trình phụ trợ và hạ tầng 2.204,3 4,4%
3 Diện tích trồng cây xanh 10.277,2 20,5%
4 Diện tích giao thông và sân đường 13.124,6 26,2%
5 Diện tích đất 50.067,5

8.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông: Hệ thống sân và đường nội bộ giúp các hạng mục công trình 
được kết nối với nhau và kết nối với hệ thống giao thông của khu công nghiệp. 

- Cấp nước: Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ nguồn nước hiện có của 
khu công nghiệp.



4 
 

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ nguồn điện hiện hữu của 
khu công nghiệp.

- Thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom bởi hệ thống ga thu nước, trung 
chuyển qua hệ thống cống ngầm rồi đấu nối với hệ thống thoát nước mưa hiện có 
của khu công nghiệp.

- Thu gom và xử lý nước thải: Nước thải được thu gom tới trạm xử lý nước 
thải của dự án để xử lý sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước thải hiện có của 
khu công nghiệp theo quy định.

- Thu gom và xử lý chất thải rắn: Được thu gom vào nơi quy định sau đó 
thuê đơn vị có năng lực thực hiện việc xử lý theo quy định.

9. Thành phần hồ sơ:

- Bản vẽ:
TT Tên bản vẽ Ký hiệu Tỷ lệ

1 Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng QH-01 1/500

2 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng hiện trạng sử dụng đất QH-02 1/500

3 Bản vẽ quy hoạch hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. QH-03 1/500

4 Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất (điều chỉnh) QH-04 1/500

5 Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan (điều chỉnh) QH-05 1/500

6 Bản vẽ quy hoạch giao thông (điều chỉnh) QH-06 1/500

7 Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện (điều chỉnh) QH-07 1/500

8 Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước (điều chỉnh) QH-08 1/500

9 Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa (điều chỉnh) QH-09 1/500

10 Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải (điều chỉnh) QH-10 1/500

11 Bản vẽ tổng hợp đường dây – đường ống (điều chỉnh) QH-11 1/500

12 Bản vẽ xác định diện trích trồng cây xanh QH-12 1/500

- Văn bản: 

+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng;

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất .

+ Văn bản giải trình;

+ Các văn bản khác có liên quan;

10. Nội dung liên quan: Chủ đầu tư phải thực hiện các đầy đủ các thủ tục
liên quan tới các lĩnh vực đầu tư, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và 
các lĩnh vực khác có liên quan đảm bảo đúng quy định.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp 
Cộng Hòa - Công ty Cổ phần phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt 
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Nam tổ chức công bố, cắm mốc giới điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng được 
duyệt (nếu có) và quản lý theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường, Công 
ty TNHH Công nghệ Dainty & Gemmy Việt Nam.và các đơn vị liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT , QHXDMT (Tuấn)

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trung Kiên


















































